
だい15か　きほんさぎょう2、じょうたい

第15課　基本作業2、状態

Công việc cơ bản 2, trạng thái

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 待機（する） たいき（する） Chờ (động từ) 出港
しゅっこう

まで、待機
たいき

します。 Chờ đến khi tàu rời cảng.

2 （ロープを）放す （ろーぷを）はなす Thả (dây thừng)

3 付ける つける Lắp vào

4 外す はずす Tháo

5 補修（する） ほしゅう（する） Tu sửa (động từ) 破
やぶ

れた網
あみ

を補修
ほしゅう

します。 Tu sửa lưới đã bị rách.

6 点検（する） てんけん（する） Kiểm tra (động từ)

7 水揚げ みずあげ Dỡ hàng 漁港
ぎょこう

に戻
もど

って、水揚
みずあ

げします。 Quay về cảng cá để dỡ hàng.

8 引っ張る ひっぱる Kéo

9 沈める しずめる Nhấn chìm かにかごを沈
しず

めます。 Nhấn chìm lồng cua.

10 締める しめる Buộc 網
あみ

の裾
すそ

を締
し

めます。 Buộc mép lưới.

11 緩める ゆるめる Nới lỏng 固
かた

く結
むす

んだロープを緩
ゆる

めます。 Nới lỏng dây thừng đã buộc chặt.

12 出荷（する） しゅっか（する） Xuất hàng (động từ)

13 死んでいる しんでいる Đã chết

Ví dụ câu
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14 生きている いきている Còn sống

15 浮いている ういている Đang nổi

16 集まる あつまる Tập hợp
集魚灯
しゅうぎょとう

をつけると、魚
さかな

が集
あつ

まりま

す。

Khi rọi đèn thu hút cá thì cá tập hợp

lại.

17 絡まる からまる Vướng

18 破れる やぶれる Rách

19 切れる きれる Đứt

20 異常 いじょう Bất thường

21 生 なま Sống

22 新鮮 しんせん Tươi sống
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